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DANH SÁCH CẤP CHỨNG NHẬN TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VẬN TẢI VÀ AN TOÀN GIAO THÔNG 
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(Kèm theo Quyết định số 636 /QĐ-TCN ngày 17/10/2023) 

Số 

TT 
Họ và tên Ngày tháng  Số CCCD 

Thời gian 

học 

Điểm 

kiểm tra 

Tổng hợp 

đánh giá 
Ghi chú 

1 Nguyễn Xuân An 24/11/1984 045084000785 11 giờ 10 Đủ điều kiện   

2 Hồ Văn Bắc 20/10/1964 046064011150 11 giờ 10 Đủ điều kiện   

3 Bùi Quang Cảnh 12/06/1980 045080004845 11 giờ 10 Đủ điều kiện   

4 Trương Quang Cần 03/02/1972 045072013180 11 giờ 7 Đủ điều kiện   

5 Đặng Quốc Chính 11/12/1968 040068044015 11 giờ 9 Đủ điều kiện   

6 Nguyễn Đình Cường 21/09/1981 045081005527 11 giờ 8 Đủ điều kiện   

7 Hoàng Dục 30/08/1970 045070003701 11 giờ 9 Đủ điều kiện   

8 Lê Đình Dũng 11/03/1968 045068000915 11 giờ 9 Đủ điều kiện   

9 Lê Ngọc Đại 19/01/1992 045092002706 11 giờ 10 Đủ điều kiện   

10 Trương Văn Hà 13/05/1990 044090004478 11 giờ 10 Đủ điều kiện   

11 Nguyễn Hòa 15/09/1971 045071013327 11 giờ 10 Đủ điều kiện   

12 
Nguyễn Ngô Ngọc 

Hùng 
18/03/1969 054069006859 11 giờ 10 Đủ điều kiện   

13 Thái Duy Hưng 07/09/1978 045078000607 11 giờ 9 Đủ điều kiện   

14 Trần Trọng Huy 15/10/1990 045090000902 11 giờ 10 Đủ điều kiện   

15 Lê Bá Lâm 03/08/1969 045069000803 11 giờ 10 Đủ điều kiện   

16 Trần Thiện Lộc 02/03/1988 045088006178 11 giờ 9 Đủ điều kiện   

17 Lê Thanh Long 16/10/1989 045089003051 11 giờ 10 Đủ điều kiện   

18 Thái Tăng Ngân 03/12/1969 045069005523 11 giờ 9 Đủ điều kiện   



19 Hoàng Minh Ngọc 19/03/1986 045086006745 11 giờ 10 Đủ điều kiện   

20 Đỗ Thiện Ngôn 09/03/1966 036066008208 11 giờ 10 Đủ điều kiện   

21 Nguyễn Quốc Phế 18/06/1998 045098002034 11 giờ 10 Đủ điều kiện   

22 Nguyễn Phi Phong 21/05/1974 045074012295 11 giờ 8 Đủ điều kiện   

23 Trần Minh Phong 10/12/1986 045086009203 11 giờ 8 Đủ điều kiện   

24 Lê Kỳ Phước 14/06/1991 045091003010 11 giờ 9 Đủ điều kiện   

25 
Nguyễn Thị Thùy 

Phương 
18/06/1975 045175002853 11 giờ 9 Đủ điều kiện   

26 Trần Hoài Phương 22/11/1982 045082004442 11 giờ 9 Đủ điều kiện   

27 Phan Thanh Quang 20/09/1987 042087018418 11 giờ 10 Đủ điều kiện   

28 Trần Văn Quảng 03/10/1973 045073006122 11 giờ 9 Đủ điều kiện   

29 Hồ Sĩ Quốc 15/10/1979 045079005515 11 giờ 10 Đủ điều kiện   

30 Lê Quang Quyền 20/02/1990 045090004151 11 giờ 10 Đủ điều kiện   

31 Nguyễn Thanh Sang 06/07/1990 045090003073 11 giờ 10 Đủ điều kiện   

32 Lê Thanh Sơn 08/07/1979 045079004163 11 giờ 9 Đủ điều kiện   

33 Nguyễn Sỹ 01/01/1989 045089002820 11 giờ 10 Đủ điều kiện   

34 Nguyễn Đức Thắng 13/04/1978 045078008396 11 giờ 10 Đủ điều kiện   

35 Trần Phước Thanh 18/07/1989 045089008780 11 giờ 10 Đủ điều kiện   

36 Lê Quang Thành 10/12/1980 045080003081 11 giờ 9 Đủ điều kiện   

37 Lê Công Thạnh 02/12/1971 048071005578 11 giờ 9 Đủ điều kiện   

38 Nguyễn Đức Thiện 05/06/1973 066073004127 11 giờ 10 Đủ điều kiện   

39 Phạm Văn Thùy 15/07/1975 037075011075 11 giờ 10 Đủ điều kiện   

40 Trần Văn Toàn 05/05/1988 045088009046 11 giờ 10 Đủ điều kiện   

41 Lê Văn Trường 01/07/1992 045092007792 11 giờ 10 Đủ điều kiện   

42 Nguyễn Thanh Trường  01/05/1967 045067000901 11 giờ 10 Đủ điều kiện   

43 Trần Văn Tuấn 20/05/1985 045085006167 11 giờ 8 Đủ điều kiện  



 

 

 

   

 

 

 

44 Nguyễn Văn Vinh 16/06/1978 045078004109 11 giờ 8 Đủ điều kiện  

  KT. HIỆU TRƯỞNG 

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

  Trần Minh Trung 
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